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ĐỀ SỐ 20
Phần I: TRẮC NGHIỆM
[bookmark: _GoBack]Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng :
Câu 1: 
a) 
có giá trị bằng phân số :



A.  				B. 				C. 		
b) 
 được viết dưới dạng số thập phân là :
A. 27,6 			B. 27,06			C.2,76 		
Câu 2: 
a) 275 kg = 2,75 … Đơn vị thích hợp viết vào chỗ chấm là :
A. Tấn 			B. Tạ 				C. Yến . 		 
b) 2,015 m = … dm. Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là :
A. 20,15 			B. 201,5 			C. 2015 . 		
Câu 3: 
a) 
  Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là :
A. 126 			B. 1026			C. 10026 . 		 
b) 
Nửa chu vi của một khu đất hình chữ nhật là 550 m, chiều rộng bằng chiều dài. Diện tích khu đất đó là :
A. 7500 m2 			B. 75000 m2			C. 7500 ha .	
Câu 4: 
a) 10 % của một số bằng 96 thì số đó là :
A. 9,6 			B. 960			C. 0,960 . 		 
b) Một người bán hàng bỏ ra 80000 đồng tiền vốn và được lãi 2 %. Số tiền lãi của người bán hàng là :
A. 20000 đồng 		B. 18000 đồng		C. 1600 đồng .	
Phần II: TỰ LUẬN
Câu 1: Tìm x, biết :


	 			 
Câu 2: Tính :

	  
Câu 3: 
a) Viết 75 % ; 15 % ; 30 % thành các phân số tối giản :
	
	
b) 
Viết thành các tỉ số phần trăm :
	
	
Câu 4: Một mảnh đất hình tam giác có trung bình cộng của cạnh đáy và chiều cao là 53,1 m, chiều cao kém cạnh đáy 14 m. Trên thửa đất người ta trồng lúa, cứ 1 m2 thu hoạch được 
0,5 kg thóc. Tính số thóc thu hoạch được trên thửa đất bằng bao nhiêu kg ?
Bài giải
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



image2.wmf
9

5


oleObject2.bin

image3.wmf
12

5


oleObject3.bin

image4.wmf
23

5


oleObject4.bin

image5.wmf
6

27

100


oleObject5.bin

image6.wmf
222

1m26cm.......cm

=


oleObject6.bin

image7.wmf
5

6


oleObject7.bin

image8.wmf
a)x4,2216,72

x..................................

x..................................

´=

=

=


oleObject8.bin

image9.wmf
b)x:8,547,0529,75

x..................................

x..................................

x..................................

=-

=

=

=


oleObject9.bin

image10.wmf
a)(51,248,2):26,9:10....................

........................................

......................

b)263,24:(31,1634,65)3,99...............

........................................

.............

-=

+-=

.


oleObject10.bin

image11.wmf
323

;;

455


oleObject11.bin

image1.wmf
3

4

5


oleObject1.bin


Toán 5 


–


 


H


?


c Kì I 


–


 


Nguy


?


n Văn Quy


?


n 


–


 


0938.59.6698 


–


 


sưu t


?


m và biên so


?


n


 


 


Đ


?


 


KI


?


M TRA 


CU


?


I


 


H


?


C KĚ I


 


MÔN: TOÁN 


-


 


L


?


P 5


 


Đ


?


 


S


?


 


2


0


 


Ph


?


n I: TR


?


C NGHI


?


M


 


Khoanh vŕo ch


?


 


cái trư


?


c câu


 


tr


?


 


l


?


i đúng :


 


Câu 1


:


 


 


a)


 


3


4


5


có giá tr


?


 


b


?


ng phân s


?


 


:


 


A. 


9


5


 


 


 


 


 


B. 


12


5


 


 


 


 


C.


23


5


 


 


 


b)


 


6


27


100


 


đư


?


c vi


?


t dư


?


i d


?


ng s


?


 


th


?


p phân là :


 


A. 


27,6


 


 


 


 


B. 


27,06


 


 


 


C.


2


,7


6


 


 


 


 


Câu 2


:


 


 


a)


 


275 kg = 2,75 …


 


Đơn v


?


 


thích h


?


p vi


?


t vào ch


?


 


ch


?


m 


là :


 


A.


 


T


?


n


 


 


 


 


B.


 


T


?


 


 


 


 


 


C.


 


Y


?


n .


 


 


 


 


 


b)


 


2,015 m = … dm. S


?


 


thích h


?


p đ


?


 


vi


?


t vŕo ch


?


 


ch


?


m


 


lŕ :


 


A. 


20,15


 


 


 


 


B.


 


201,5


 


 


 


 


C.


 


2015 .


 


 


 


 


Câu 3


:


 


 


a)


 


222


1m26cm.......cm


=


  


S


?


 


thích h


?


p đ


?


 


vi


?


t vŕo ch


?


 


ch


?


m lŕ :


 


A. 


126


 


 


 


 


B. 


1026


 


 


 


C. 


10026 .


 


 


 


 


 


b)


 


N


?


a chu vi c


?


a m


?


t khu đ


?


t hěnh ch


?


 


nh


?


t lŕ 550 m, chi


?


u r


?


ng b


?


ng 


5


6


chi


?


u dài. Di


?


n 


tích khu đ


?


t đó là :


 


A. 


7500 m


2


 


 


 


 


B. 


75000 m


2


 


 


 


C. 


7500 ha .


 


 


Câu 4


: 


 


a)


 


10 % c


?


a m


?


t s


?


 


b


?


ng 96 thì s


?


 


đó là :


 


A. 9,6 


 


 


 


B. 960


 


 


 


C. 0,960 . 


 


 


 


 


b)


 


M


?


t ngư


?


i bán hàng b


?


 


ra 80000 đ


?


ng ti


?


n v


?


n và đư


?


c lăi 2 %. S


?


 


ti


?


n lăi c


?


a ngư


?


i 


bán 


hàng là :


 


A. 20000 đ


?


ng 


 


 


B. 18000 đ


?


ng


 


 


C. 1600 đ


?


ng .


 


 


Ph


?


n II: T


?


 


LU


?


N


 


Câu 1


: 


Těm x, bi


?


t :


 




Toán 5  –   H ? c Kì I  –   Nguy ? n Văn Quy ? n  –   0938.59.6698  –   sưu t ? m và biên so ? n     Đ ?   KI ? M TRA  CU ? I   H ? C KÌ I   MÔN: TOÁN  -   L ? P 5   Đ ?   S ?   2 0   Ph ? n I: TR ? C NGHI ? M   Khoanh vào ch ?   cái trư ? c câu   tr ?   l ? i đúng :   Câu 1 :     a)  

3

4

5

có giá tr ?   b ? ng phân s ?   :   A. 

9

5

          B. 

12

5

        C.

23

5

      b)  

6

27

100

  đư ? c vi ? t dư ? i d ? ng s ?   th ? p phân là :   A.  27,6         B.  27,06       C. 2 ,7 6         Câu 2 :     a)   275 kg = 2,75 …   Đơn v ?   thích h ? p vi ? t vào ch ?   ch ? m  là :   A.   T ? n         B.   T ?           C.   Y ? n .           b)   2,015 m = … dm. S ?   thích h ? p đ ?   vi ? t vào ch ?   ch ? m   là :   A.  20,15         B.   201,5         C.   2015 .         Câu 3 :     a)  

222

1m26cm.......cm



   S ?   thích h ? p đ ?   vi ? t vào ch ?   ch ? m là :   A.  126         B.  1026       C.  10026 .           b)   N ? a chu vi c ? a m ? t khu đ ? t hình ch ?   nh ? t là 550 m, chi ? u r ? ng b ? ng 

5

6

chi ? u dài. Di ? n  tích khu đ ? t đó là :   A.  7500 m 2         B.  75000 m 2       C.  7500 ha .     Câu 4 :    a)   10 % c ? a m ? t s ?   b ? ng 96 thì s ?   đó là :   A. 9,6        B. 960       C. 0,960 .          b)   M ? t ngư ? i bán hàng b ?   ra 80000 đ ? ng ti ? n v ? n và đư ? c lãi 2 %. S ?   ti ? n lãi c ? a ngư ? i  bán  hàng là :   A. 20000 đ ? ng      B. 18000 đ ? ng     C. 1600 đ ? ng .     Ph ? n II: T ?   LU ? N   Câu 1 :  Tìm x, bi ? t :  

